
1 2261102029 Hoàng Lê Bá Thăng 20/11/2001 22DHK18-MA1 011136 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 4.9 Đủ điều kiện miễn học phần
2 2261102029 Hoàng Lê Bá Thăng 20/11/2001 22DHK18-MA1 011135 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 7.9 Đủ điều kiện miễn học phần
3 2261102029 Hoàng Lê Bá Thăng 20/11/2001 22DHK18-MA1 010637 Pháp luật đại cương - - Không đủ điều kiện miễn học phần Thiếu tín chỉ
4 2261102029 Hoàng Lê Bá Thăng 20/11/2001 22DHK18-MA1 011134 Triết học Mác - Lênin 3 6.9 Đủ điều kiện miễn học phần
5 2121002885 Huỳnh Trần Thanh Thảo 20/01/2003 23DHK19QT1 011465 Phương pháp nghiên cứu kinh doanh 3 8 Đủ điều kiện miễn học phần
6 2121002885 Huỳnh Trần Thanh Thảo 20/01/2003 23DHK19QT1 011449 Quản trị đổi mới sáng tạo 3 8 Đủ điều kiện miễn học phần
7 2121002885 Huỳnh Trần Thanh Thảo 20/01/2003 23DHK19QT1 010817 Quản trị nguồn nhân lực 3 5 Đủ điều kiện miễn học phần
8 2121002885 Huỳnh Trần Thanh Thảo 20/01/2003 23DHK19QT1 011322 Tin học ứng dụng 4 7.6 Đủ điều kiện miễn học phần
9 2121002885 Huỳnh Trần Thanh Thảo 20/01/2003 23DHK19QT1 011443 Thực hành nghề nghiệp 1 (Quản trị kinh doanh) 2 7.4 Đủ điều kiện miễn học phần

10 2361304008 Nguyễn Mạnh Toàn 15/03/1994 23DHK19-TC3.H 011548 Ngân hàng thương mại 3 4.9 Đủ điều kiện miễn học phần
11 2361304008 Nguyễn Mạnh Toàn 15/03/1994 23DHK19-TC3.H 010873 Tiền tệ - Ngân hàng và Thị trường tài chính 1 3 5.2 Đủ điều kiện miễn học phần
12 2461307017 Đặng Lê Na 20/05/2003 24V.PMA20.3NK 011817 Kinh tế học vi mô 3 8.7 Đủ điều kiện miễn học phần
13 2461307017 Đặng Lê Na 20/05/2003 24V.PMA20.3NK 011134 Triết học Mác - Lênin 3 9 Đủ điều kiện miễn học phần
14 2461307020 Hà Ngọc Vy 20/07/2001 24V.PMA20.3NK 011817 Kinh tế học vi mô 3 7.6 Đủ điều kiện miễn học phần
15 2461307020 Hà Ngọc Vy 20/07/2001 24V.PMA20.3NK 010630 Nguyên lý Marketing 3 7.2 Đủ điều kiện miễn học phần
16 2461307020 Hà Ngọc Vy 20/07/2001 24V.PMA20.3NK 011741 Toán kinh tế 3 6 Đủ điều kiện miễn học phần
17 2461307024 Nguyễn Minh Đức 10/02/2002 24V.PMA20.3NK 011136 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 7 Đủ điều kiện miễn học phần
18 2461307024 Nguyễn Minh Đức 10/02/2002 24V.PMA20.3NK 011135 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 7.7 Đủ điều kiện miễn học phần
19 2461307024 Nguyễn Minh Đức 10/02/2002 24V.PMA20.3NK 011817 Kinh tế học vi mô 3 8.4 Đủ điều kiện miễn học phần
20 2461307024 Nguyễn Minh Đức 10/02/2002 24V.PMA20.3NK 011818 Kinh tế học vĩ mô 3 8.3 Đủ điều kiện miễn học phần
21 2461307024 Nguyễn Minh Đức 10/02/2002 24V.PMA20.3NK 011137 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 7.3 Đủ điều kiện miễn học phần
22 2461307024 Nguyễn Minh Đức 10/02/2002 24V.PMA20.3NK 010038 Nguyên lý kế toán 3 8.5 Đủ điều kiện miễn học phần
23 2461307024 Nguyễn Minh Đức 10/02/2002 24V.PMA20.3NK 010630 Nguyên lý Marketing 3 7 Đủ điều kiện miễn học phần
24 2461307024 Nguyễn Minh Đức 10/02/2002 24V.PMA20.3NK 010637 Pháp luật đại cương 3 6.6 Đủ điều kiện miễn học phần
25 2461307024 Nguyễn Minh Đức 10/02/2002 24V.PMA20.3NK 010033 Quản trị học 3 7.5 Đủ điều kiện miễn học phần
26 2461307024 Nguyễn Minh Đức 10/02/2002 24V.PMA20.3NK 010035 Tài chính - Tiền tệ 3 8.4 Đủ điều kiện miễn học phần
27 2461307024 Nguyễn Minh Đức 10/02/2002 24V.PMA20.3NK 011741 Toán kinh tế 3 9.7 Đủ điều kiện miễn học phần
28 2461307024 Nguyễn Minh Đức 10/02/2002 24V.PMA20.3NK 010016 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 7.5 Đủ điều kiện miễn học phần
29 2461307024 Nguyễn Minh Đức 10/02/2002 24V.PMA20.3NK 011134 Triết học Mác - Lênin 3 6.9 Đủ điều kiện miễn học phần
30 2461306001 Võ Thị Kim Anh 06/04/2003 24V.PQT20.3NK 011136 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 5.8 Đủ điều kiện miễn học phần
31 2461306001 Võ Thị Kim Anh 06/04/2003 24V.PQT20.3NK 011135 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 6.5 Đủ điều kiện miễn học phần
32 2461306001 Võ Thị Kim Anh 06/04/2003 24V.PQT20.3NK 011817 Kinh tế vi mô 3 7.3 Đủ điều kiện miễn học phần
33 2461306001 Võ Thị Kim Anh 06/04/2003 24V.PQT20.3NK 010038 Nguyên lý kế toán 3 6.1 Đủ điều kiện miễn học phần
34 2461306001 Võ Thị Kim Anh 06/04/2003 24V.PQT20.3NK 010630 Nguyên lý Marketing 3 8.7 Đủ điều kiện miễn học phần
35 2461306001 Võ Thị Kim Anh 06/04/2003 24V.PQT20.3NK 010637 Pháp luật đại cương 3 6.9 Đủ điều kiện miễn học phần
36 2461306001 Võ Thị Kim Anh 06/04/2003 24V.PQT20.3NK 010033 Quản trị học 3 7.6 Đủ điều kiện miễn học phần
37 2461306001 Võ Thị Kim Anh 06/04/2003 24V.PQT20.3NK 011741 Toán kinh tế 3 9 Đủ điều kiện miễn học phần
38 2461306001 Võ Thị Kim Anh 06/04/2003 24V.PQT20.3NK 010016 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 6.8 Đủ điều kiện miễn học phần
39 2461306001 Võ Thị Kim Anh 06/04/2003 24V.PQT20.3NK 011134 Triết học Mác - Lênin 3 7.3 Đủ điều kiện miễn học phần
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40 2461306002 Phạm Ngọc Khánh Dương 15/02/1982 24V.PQT20.3NK 011136 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 7 Đủ điều kiện miễn học phần
41 2461306002 Phạm Ngọc Khánh Dương 15/02/1982 24V.PQT20.3NK 011135 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 5 Đủ điều kiện miễn học phần
42 2461306002 Phạm Ngọc Khánh Dương 15/02/1982 24V.PQT20.3NK 011817 Kinh tế học vi mô 3 6 Đủ điều kiện miễn học phần
43 2461306002 Phạm Ngọc Khánh Dương 15/02/1982 24V.PQT20.3NK 011818 Kinh tế học vĩ mô 3 5 Đủ điều kiện miễn học phần
44 2461306002 Phạm Ngọc Khánh Dương 15/02/1982 24V.PQT20.3NK 011137 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 7 Đủ điều kiện miễn học phần
45 2461306002 Phạm Ngọc Khánh Dương 15/02/1982 24V.PQT20.3NK 011743 Luật kinh doanh 3 5 Đủ điều kiện miễn học phần
46 2461306002 Phạm Ngọc Khánh Dương 15/02/1982 24V.PQT20.3NK 010038 Nguyên lý kế toán 3 5 Đủ điều kiện miễn học phần
47 2461306002 Phạm Ngọc Khánh Dương 15/02/1982 24V.PQT20.3NK 010630 Nguyên lý Marketing 3 5 Đủ điều kiện miễn học phần
48 2461306002 Phạm Ngọc Khánh Dương 15/02/1982 24V.PQT20.3NK 010065 Quản trị chiến lược 3 6 Đủ điều kiện miễn học phần
49 2461306002 Phạm Ngọc Khánh Dương 15/02/1982 24V.PQT20.3NK 010033 Quản trị học 3 5 Đủ điều kiện miễn học phần
50 2461306002 Phạm Ngọc Khánh Dương 15/02/1982 24V.PQT20.3NK 010817 Quản trị nguồn nhân lực 3 7 Đủ điều kiện miễn học phần
51 2461306002 Phạm Ngọc Khánh Dương 15/02/1982 24V.PQT20.3NK 010035 Tài chính - Tiền tệ 3 5 Đủ điều kiện miễn học phần
52 2461306002 Phạm Ngọc Khánh Dương 15/02/1982 24V.PQT20.3NK 011739 Tiếng Anh trong kinh doanh 3 5.5 Đủ điều kiện miễn học phần
53 2461306002 Phạm Ngọc Khánh Dương 15/02/1982 24V.PQT20.3NK 011740 Tiếng Anh trong kinh doanh nâng cao 3 5 Đủ điều kiện miễn học phần
54 2461306002 Phạm Ngọc Khánh Dương 15/02/1982 24V.PQT20.3NK 011741 Toán kinh tế 3 5 Đủ điều kiện miễn học phần
55 2461306002 Phạm Ngọc Khánh Dương 15/02/1982 24V.PQT20.3NK 010016 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 5 Đủ điều kiện miễn học phần
56 2461306002 Phạm Ngọc Khánh Dương 15/02/1982 24V.PQT20.3NK 010081 Thuế 3 5 Đủ điều kiện miễn học phần
57 2461306002 Phạm Ngọc Khánh Dương 15/02/1982 24V.PQT20.3NK 011134 Triết học Mác - Lênin 3 5 Đủ điều kiện miễn học phần
58 2461306023 Chu Thị Vân Anh 09/05/2002 24V.PQT20.3NK 011136 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 6.9 Đủ điều kiện miễn học phần
59 2461306023 Chu Thị Vân Anh 09/05/2002 24V.PQT20.3NK 011135 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 7.7 Đủ điều kiện miễn học phần
60 2461306023 Chu Thị Vân Anh 09/05/2002 24V.PQT20.3NK 011817 Kinh tế học vi mô 3 7.9 Đủ điều kiện miễn học phần
61 2461306023 Chu Thị Vân Anh 09/05/2002 24V.PQT20.3NK 011818 Kinh tế học vĩ mô 3 8.6 Đủ điều kiện miễn học phần
62 2461306023 Chu Thị Vân Anh 09/05/2002 24V.PQT20.3NK 011866 Kinh tế lượng 3 8.5 Đủ điều kiện miễn học phần
63 2461306023 Chu Thị Vân Anh 09/05/2002 24V.PQT20.3NK 011137 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 7.2 Đủ điều kiện miễn học phần
64 2461306023 Chu Thị Vân Anh 09/05/2002 24V.PQT20.3NK 010038 Nguyên lý kế toán 3 8.9 Đủ điều kiện miễn học phần
65 2461306023 Chu Thị Vân Anh 09/05/2002 24V.PQT20.3NK 010630 Nguyên lý Marketing 3 7.9 Đủ điều kiện miễn học phần
66 2461306023 Chu Thị Vân Anh 09/05/2002 24V.PQT20.3NK 010035 Tài chính - Tiền tệ 3 8 Đủ điều kiện miễn học phần
67 2461306023 Chu Thị Vân Anh 09/05/2002 24V.PQT20.3NK 010016 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 5.2 Đủ điều kiện miễn học phần
68 2461306023 Chu Thị Vân Anh 09/05/2002 24V.PQT20.3NK 011134 Triết học Mác - Lênin 3 7.3 Đủ điều kiện miễn học phần
69 2461304008 Hoàng Nguyễn Thiên Phước 3/18/2005 24V.PTC20.3NK 011817 Kinh tế vi mô 3 5.8 Đủ điều kiện miễn học phần
70 2461304008 Hoàng Nguyễn Thiên Phước 3/18/2005 24V.PTC20.3NK 010630 Nguyên lý Marketing 3 4.1 Đủ điều kiện miễn học phần
71 2461304008 Hoàng Nguyễn Thiên Phước 3/18/2005 24V.PTC20.3NK 010033 Quản trị học 3 5.6 Đủ điều kiện miễn học phần
72 2461304008 Hoàng Nguyễn Thiên Phước 3/18/2005 24V.PTC20.3NK 011134 Triết học Mác - Lênin 3 5.8 Đủ điều kiện miễn học phần
73 2461312001 Đào Minh Công 02/03/1996 24V.PTC20.3NK 011136 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 6.7 Đủ điều kiện miễn học phần
74 2461312001 Đào Minh Công 02/03/1996 24V.PTC20.3NK 010305 Kế toán tài chính 3 6.5 Đủ điều kiện miễn học phần
75 2461312001 Đào Minh Công 02/03/1996 24V.PTC20.3NK 011135 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 6.7 Đủ điều kiện miễn học phần
76 2461312001 Đào Minh Công 02/03/1996 24V.PTC20.3NK 011817 Kinh tế học vi mô 3 5 Đủ điều kiện miễn học phần
77 2461312001 Đào Minh Công 02/03/1996 24V.PTC20.3NK 011818 Kinh tế học vĩ mô 3 7.3 Đủ điều kiện miễn học phần
78 2461312001 Đào Minh Công 02/03/1996 24V.PTC20.3NK 011866 Kinh tế lượng 3 4.3 Đủ điều kiện miễn học phần
79 2461312001 Đào Minh Công 02/03/1996 24V.PTC20.3NK 011137 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 7 Đủ điều kiện miễn học phần
80 2461312001 Đào Minh Công 02/03/1996 24V.PTC20.3NK 010038 Nguyên lý kế toán 3 4.8 Đủ điều kiện miễn học phần
81 2461312001 Đào Minh Công 02/03/1996 24V.PTC20.3NK 010630 Nguyên lý Marketing 3 7.6 Đủ điều kiện miễn học phần
82 2461312001 Đào Minh Công 02/03/1996 24V.PTC20.3NK 010637 Pháp luật đại cương 3 4.6 Đủ điều kiện miễn học phần
83 2461312001 Đào Minh Công 02/03/1996 24V.PTC20.3NK 010033 Quản trị học 3 6.1 Đủ điều kiện miễn học phần
84 2461312001 Đào Minh Công 02/03/1996 24V.PTC20.3NK 010035 Tài chính - Tiền tệ 3 7.4 Đủ điều kiện miễn học phần
85 2461312001 Đào Minh Công 02/03/1996 24V.PTC20.3NK 010163 Tài chính doanh nghiệp 3 6.4 Đủ điều kiện miễn học phần
86 2461312001 Đào Minh Công 02/03/1996 24V.PTC20.3NK 010068 Tài chính quốc tế 3 5.6 Đủ điều kiện miễn học phần
87 2461312001 Đào Minh Công 02/03/1996 24V.PTC20.3NK 011741 Toán kinh tế 3 5.9 Đủ điều kiện miễn học phần
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88 2461312001 Đào Minh Công 02/03/1996 24V.PTC20.3NK 010016 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 7.6 Đủ điều kiện miễn học phần
89 2461312001 Đào Minh Công 02/03/1996 24V.PTC20.3NK 010080 Thị trường chứng khoán 3 6.2 Đủ điều kiện miễn học phần
90 2461312001 Đào Minh Công 02/03/1996 24V.PTC20.3NK 011134 Triết học Mác - Lênin 3 6.7 Đủ điều kiện miễn học phần

Tổng cộng: 90 học phần cho 11 sinh viên

Ghi chú:
  + Danh sách đã bao gồm các trường hợp đăng ký xét miễn đến hết ngày 22/02/2025 (Theo thông báo).
  + Hạn chót phản hồi: ngày 09/3/2025. Sau thời gian này, Nhà trường sẽ công bố danh sách chính thức.
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